
TT Chức danh
Số 

người 

Mức lương/thù 
lao cơ bản BQ 

(tr.đ/th)
Số tháng

Quỹ lương, thù lao 
kế hoạch (triệu 

đồng) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(3)x(4)x(5)x1,5

I Hội đồng quản trị 696.060

1 Chủ tịch HĐQT

- Chuyên trách 1 30.000 12 540.000

- Kiêm nhiệm

2 Thành viên HĐQT

- Chuyên trách

- Kiêm nhiệm 2 4.335 12 156.060

II Ban Kiểm soát 507.186

1 Trưởng BKS chuyên trách 1 21.675 12 390.150

2 Thành viên Ban KS

- Chuyên trách

- Kiêm nhiệm 2 3.251 12 117.036

III Ban điều hành 1,923.444

1 Giám đốc 25.500

2 Phó Giám đốc 4 21.675 12 1,560.600

3 Kế toán trưởng 1 20.158 12 362.844
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